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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  15/5/2022 The use of drugs and chemicals for tilapia has emerged as a major 

concern in aquaculture areas. The present study sought to define the 

effect of Iodine, galic powder and Vitamin C in preventing and 

treating diseases of Tilapia associated S. agalactiae. Data 

concerning Iodine, galic powder, Vitamin C were collected from 30 

drug stores in previous research. S. agalactiae was cultured in 

nutrient broth media in incubator shaker at 30oC for 18 h, when the 

bacteria density reached 107 cfu / mL, it was used to infect fish. The 

results showed that: Garlic powder (0.1 g/kg fish) and Vitamin C (5 

g/kg fish) or Garlic powder (0.1 g/kg fish) and Iodine (0.05 mL/100 Lit) 

were effective in treating the Streptococcosis disease with feeding time 

of 3 and 5 days, the survival rate of tilapia infected with S. agalactiae 

being 66.7 – 75.6% and 64.4 – 71.1% respectively compared with the 

positive control (19.9%). Meanwhile, Vitamin C (5g/kg fish) and Iodine 

(0.05mL/100 Lit) used feeding time of 3 and 5 days were ineffective in 

preventing Streptococcosis in tilapia. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  15/5/2022 Việc sử dụng thuốc và hóa chất để phòng trị bệnh cho cá rô phi đã nổi 

lên như mối quan tâm chính ở các vùng nuôi trồng thủy sản. Nghiên 

cứu này đã xác định tác dụng của Iodine, bột tỏi, Vitamin C trong việc 

ngăn ngừa và điều trị bệnh của cá rô phi (Oreochromis sp.) liên quan 

đến S. agalactiae. Dữ liệu liên quan đến Iodine, bột tỏi, Vitamin C 

được thu thập từ 30 cửa hàng thuốc trong nghiên cứu trước. S. 

agalactiae được nuôi cấy lắc trong môi trường nutrient broth ở nhiệt độ 

30oC trong 18h,  khi mật độ vi khuẩn đạt 107 cfu/mL tiến hành dùng để 

gây nhiễm vào cá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bột tỏi (0,1 g bột 

tỏi/kg cá) và Vitamin C (5 g/kg cá) có hiệu quả trị bệnh Streptococcosis 

ở cá rô phi với nhịp cho ăn 3 và 5 ngày, tỷ lệ sống của cá rô phi gây 

nhiễm S. agalactiae lần lượt tương ứng là 66,7 - 75,6% và 64,6 - 71,1% 

so với đối chứng dương (19,9%). Bột tỏi (0,1 g bột tỏi/kg cá) và Iodine 

(0,05 ml/100 lít nước) có hiệu quả trị bệnh Streptococcosis ở cá rô phi 

với nhịp cho ăn (bột tỏi) và đưa vào nước (Iodine) nhịp 3 và 5 ngày, tỷ lệ 

sống của cá rô phi gây nhiễm S. agalactiae lần lượt tương ứng là 64,4 và 

71,1% so với đối chứng dương (19,9%). Trong khi đó, Vitamin C (5 

g/kg cá) và Iodine (0,05 mL/100 lít nước) không có hiệu quả phòng bệnh 

Streptococcosis ở cá rô phi. 
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1. Giới thiệu 

Hải Dương là một trong số các tỉnh có diện tích nuôi thủy sản nước ngọt lớn với hai hình thức 

nuôi phổ biến là nuôi ao và nuôi lồng bè. Năm 2021, tổng số lồng nuôi là 7.040 lồng (750.000 m3 

nước) tương ứng với 12.200 ha. Các đối tượng nuôi chính bao gồm rô phi đơn tính, cá diêu hồng, 

cá nheo mỹ, cá trắm cỏ, cá chép, cá chép giòn, trắm giòn, cá tầm [1]. Cá rô phi (Oreochromis sp.) 

là một trong những loài cá nuôi quan trọng, có giá trị kinh tế, thương mại và dinh dưỡng, đặc biệt 

gần đây cá rô phi được xem như nguồn thực phẩm của thế kỷ XXI [2], [3]. Tổng sản lượng cá rô 

phi tăng nhanh từ 1,3 triệu tấn năm 2000 lên 6,03 triệu tấn năm 2018 và dự kiến tăng lên 7,3 triệu 

tấn năm 2030 [4]-[6]. Đóng góp chính cho sản lượng cá rô phi toàn cầu là Trung Quốc với mức 

1,62 triệu tấn, tiếp theo là Indonesia (1,22 triệu tấn), Ai Cập (1,05 triệu tấn), Bangladesh (0,34 

triệu tấn), Brazin (0,32 triệu tấn), Philippines (0,28 triệu tấn) và Việt Nam (0,26 triệu tấn) [6]. 

Tuy nhiên, trong quá trình nuôi cá rô phi thường xuất hiện bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt bệnh do 

liên cầu khuẩn (Streptococcus agalactiae) gây ra. S. agalactiae gây chết cá rô phi với tỷ lệ cao 

(80-100%) với các biểu hiện bệnh lý điển hình như cá giảm ăn, bơi không định hướng, bơi vòng 

tròn, đục mắt, lồi mắt, giải phẫu nội tạng ghi nhận gan, lách sưng, bụng tích nhiều dịch lỏng [7], 

[8]. Trong thực tế đã ghi nhận các đợt bùng phát dịch bệnh với tỷ lệ cá rô phi chết cao do S. 

agalactiae như ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương năm 2009 [9], Hải Dương, Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang năm 2010 [10], Hải Phòng năm 2013 và 

2015 [11] và ở Hà Tĩnh năm 2016 [12]. Để giảm thiểu thiệt hại do bệnh gây ra, đặc biệt bệnh do 

nhiễm khuẩn, có đa dạng các loại thuốc, hóa chất được sử dụng đưa vào nước, thức ăn cho cá ăn. 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của hóa chất diệt khuẩn (Iodine), thảo 

dược (bột tỏi) và thuốc tăng cường miễn dịch (Vitamin C) được dùng để phòng trị bệnh do S. 

agalactiae gây ra ở cá rô phi nuôi tại Hải Dương trong quy mô phòng thí nghiệm ướt. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập số liệu: Dựa vào kết quả điều tra sơ cấp của nghiên cứu trước ở 30 cơ sở bán thuốc 

thú y thủy sản với bộ câu hỏi có nội dung chính tập trung số liệu tên sản phẩm của hóa chất xử lý 

nước, thuốc được làm từ thảo dược, thuốc tăng cường miễn dịch, công ty sản xuất, thành phần, 

hàm lượng tương ứng, mức độ tiêu thụ sản phẩm tại Hải Dương. Nghiên cứu lựa chọn 3 sản 

phẩm phổ biến, chiếm ưu thế ở vùng nghiên cứu bao gồm (01 hóa chất xử lý nước - Iodine, 01 

thảo dược – bột tỏi và 01 hoạt chất kích thích miễn dịch – Vitamin C) đưa vào thử nghiệm phòng 

trị bệnh ở cá rô phi do S. agalactiae gây ra ở cá rô phi trong quy mô phòng thí nghiệm. 

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm ướt, thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 

Thủy sản I, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thí nghiệm được bố trí trong bể chứa 100 lít nước. Cá 

Rô phi được lựa chọn có kích cỡ 35-40 gram/con, phản xạ nhanh, khỏe và bắt mồi tốt. Mỗi bể 30 

con, thời gian thực hiện 12-16 ngày. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ 29-30oC; pH 7,5-8,0, 

DO >5mg/L được giữ ổn định, sục khí 24/24. Thức ăn cho cá được sử dụng là thức ăn công 

nghiệp, được cho ăn 2 lần/ngày. Sau đây thống nhất gọi nhịp 3 đối với thí nghiệm 1, 3 và 5 và 

nhịp 5 đối với thí nghiệm 2, 4 và 6. Các thí nghiệm được bố trí lặp lại 3 lần và được theo dõi ghi 

chép số cá chết tích lũy theo thời gian. Thí nghiệm được mô tả chi tiết tại bảng 1 dưới đây. 

Chuẩn bị vi khuẩn để gây nhiễm bằng cách: Chủng vi khuẩn S. agalactiae thu tại đợt dịch 

cá rô phi chết hàng loạt ở Hà Tĩnh năm 2016, lưu giữ ở điều kiện -80oC trong môi trường có bổ 

sung glycerin. Chúng được cấy ria hình chữ chi trên đĩa thạch dinh dưỡng TSA, sau 24h lấy 1 

lượng vi khuẩn bằng khoảng một khuẩn lạc nuôi cấy lắc trong môi trường Nutrient broth ở nhiệt 

độ 30oC trong 18h để thu được lượng vi khuẩn đủ lớn phục vụ thí nghiệm. Mật độ vi khuẩn được 

xác định theo phương pháp đo mật độ quang (OD) ở bước sóng  = 600 nm, kiểm tra lại bằng 

phương pháp pha loãng và định lượng trên đĩa thạch. Mật độ vi khuẩn thử nghiệm là 107 cfu/mL. 

Bên cạnh đó, định lượng mật độ Streptococcus agalactiae trong nước và trong gan cá rô phi ở 

các lô thí nghiệm được thực hiện theo phương pháp [13] với môi trường chọn lọc Chromogenic 

Strepto B. 
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Công cường độc vi khuẩn S. agalactaiae lên cá rô phi bằng cách tiêm 0,1 mL dịch huyền phù 

vi khuẩn S. agalactiae với mật độ 107 CFU/mL vào xoang bụng của cá, tương tự nghiệm thức đối 

chứng âm tiêm 0,1 mL nước muối sinh lý thay vì dịch huyền phù vi khuẩn. 

Xử lý số liệu: Số liệu thu được xử lý bằng phần mềm Excel 2011 và phân tích theo phương 

pháp thống kê mô tả. 

3. Kết quả và bàn luận 

Ở lô thí nghiệm cá được ăn vitamin phòng bệnh với nhịp 3 ngày và 5 ngày, ăn bột tỏi sau 5h 

gây nhiễm cũng với nhịp 3, 5 ngày kết quả cho thấy: Tỷ lệ chết có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) 

ở các lô thí nghiệm, tỷ lệ chết cao nhất được ghi nhận ở lô đối chứng (81%), tiếp đến lô ăn 

Vitamin phòng bệnh và bột tỏi trị bệnh nhịp 3 ngày (33,3%) và thấp nhất 24,4% ở lô ăn thuốc 

nhịp 5 ngày (Hình 1). Cá chết được ghi nhận tập trung sau khi gây nhiễm 24h và kéo dài trong 

vòng 5-6 ngày. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy mật độ vi khuẩn S. Agalactiae trong cá tăng với 

mức cao ở 4 ngày đầu sau đó giảm, đây cũng là những ngày ghi nhận số cá chết nhiều nhất của 

đợt thí nghiệm. Mật độ vi khuẩn trong gan cá ở 4 ngày đầu ở cả lô ăn thuốc và đối chứng đều ở 

mức cao, tuy nhiên có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) ở lô đối chứng (8,1x107-1,5x109 cfu/mL 

tương ứng Log10=7,7-8,2) so với lô cá được ăn thuốc (2,5-4,8x107 cfu/g tương ứng Log10=7,3-

7,7), không có sự khác biệt ý nghĩa (p>0,05) ở lô sử dụng thuốc bổ sung vào thức ăn nhịp 5 ngày 

và 3 ngày. Ở những ngày cuối thí nghiệm (sau 13-15 ngày gây nhiễm), cá hoạt động bình thường, 

bắt mồi tốt, tuy nhiên khi thu mẫu phân tích vẫn ghi nhận sự xuất hiện S. agalactiae trong gan cá 

với mật độ 2,6x101-1,2x102 cfu/g tương ứng Log10=1,5-1,8. Qua đây cho thấy, mật độ S. 

agalactiae trong cá đạt ≥106cfu/g gây cá chết, ở mật độ thấp hơn không gây chết cá, kết quả trùng 

hợp với kết quả thu mẫu thực địa. Đối với kết quả phân tích S. agalactiae trong nước cho thấy, 

sau 24h gây nhiễm vi khuẩn vào trong cá thì trong nước đã bắt đầu xuất hiện vi khuẩn với mật độ 

khoảng 2,7-3,7x101 cfu/mL (Log10=1,4-1,5), các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 tiếp theo mật độ vi 

khuẩn trong nước tăng tỷ lệ thuận theo thời gian sau đó giảm, mật độ cao nhất đạt 1,7 - 3,4x103 

cfu/mL (Log10=3,2-3,5) ở ngày thứ 3-5 sau khi gây nhiễm cá (Hình 2), không có sự khác biệt ý 

nghĩa (p>0,05) ở các mật độ S. agalactiae trong nước ở các lô thí nghiệm. Ở các ngày cuối thí 

nghiệm mặc dù trong cá có mật độ vi khuẩn dao động 101-102 cfu/g (Log10=1,5-1,8) nhưng trong 

nước không ghi nhận sự có mặt của vi khuẩn. Qua thí nghiệm nhận thấy việc sử dụng đồng thời 

Vitamin phòng bệnh cho cá và bột tỏi trị bệnh nhịp dùng 3-5 ngày có hiệu quả với cá rô phi 

nhiễm S. agalactiae. 

 
Hình 1. Thí nghiệm dùng bột tỏi và Vitamin C phòng trị bệnh Streptococoosis ở cá rô phi
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Bảng1.  Thí nghiệm đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh S. agalactiae gây ra ở cá rô phi đối với Iodine, bột tỏi và vitamin C 

 

Công thức 1 Công thức 2 Công thức 3 

Đối chứng 

âm Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 

Đối 
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Đối 
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từ ngày thứ 8 
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Thời gian công 

cường độc S. 
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Ở lô thí nghiệm sử dụng bột tỏi và Iodine phòng trị bệnh Streptococcosis ở cá rô phi. Kết quả 

cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) về tỷ lệ chết giữa các lô thí nghiệm đối chứng dương 

(81%), đối chứng âm (0%) và lô sử dụng thuốc ở nhịp 3 (35,6%) và nhịp 5 (28,9%). Tỷ lệ cá chết 

tập trung chính vào ngày thứ 2 đến ngày thứ 4 sau khi gây nhiễm, sau ngày thứ 6 hầu hết cá ở các 

lô thí nghiệm không chết. Mật độ S. agalactiae trong cá cũng được thu mẫu phân tích trong thí 

nghiệm này, từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 5 mật độ S. agalactiae luôn ở mức cao (1,2x107-1,4x 109 

cfu/g tương ứng Log10=7,1-8,2) và giảm ở các ngày tiếp theo (10-1,1x104 cfu/g tương ứng 

Log10=1-4,3). Mật độ S. agalactiae có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) giữa lô đối chứng và lô thử 

nghiệm ăn tỏi sử dụng Iodine nhịp 3 và nhịp 5 ngày, không có sự khác biệt ý nghĩa (p>0,05) giữa 

lô thử nghiệm ăn tỏi và sử dụng Iodine nhịp 3 và nhịp 5 trong khoảng thời gian từ ngày thứ 1 đến 

ngày thứ 8. Cuối thí nghiệm S. agalactiae trong cá không có sự khác biệt ý nghĩa giữa cá lô thí 

nghiệm (p>0,05) với mật độ vi khuẩn dao động (1-1,7x101 cfu/g tương ứng Log10=1-1,2), ở 

khoảng thời gian này thí nghiệm cũng ghi nhận được cá không có biểu hiện bất thường, cá bắt 

mồi tốt, phản xạ nhanh. Bên cạnh đó, kết quả phân tích mật độ S. agalactiae trong nước cho thấy, 

ở các ngày có bổ sung Iodine vào nước mật độ S. agalactiae đạt giá trị 0 cfu/mL, ở các ngày 

không bổ sung Iodine mật độ S. agalactiae đạt cao nhất 1,7x103cfu/mL tương ứng Log10=3,2 

(nhịp 3 ngày) và 8,0 x 102 cfu/mL (Log10=2,9) (nhịp 5 ngày) (Hình 2). Trong khi đó, lô đối 

chứng (không bổ sung Iodine) có mật độ vi khuẩn S. agalactiae là 1,7x102 cfu/mL (Log10=2,3) 

sau 24h gây nhiễm và tiếp tục tăng đến ngày thứ 5 lên 9,8x103-1,0x104 cfu/mL (Log10=2,3-3,9) 

(Hình 2). Kết quả phân tích cũng chỉ rõ mật độ S. agalactiae trong nước có sự khác biệt ý nghĩa 

giữa các lô thí nghiệm (p<0,05). Qua đó cho thấy tỏi sử dụng có hiệu quả trị bệnh 

Streptococcosis ở cá rô phi, tốt nhất ở nhịp sử dụng 5 ngày, đồng thời Iodine có hiệu quả diệt S. 

agalactiae trong môi trường nước nuôi có cá rô phi nhiễm S. agalactiae. 

 

Hình 2. Thí nghiệm dùng thảo dược và Iodine phòng trị bệnh Streptococoosis ở cá rô phi 

Ở thí nghiệm sử dụng Vitamin C phòng bệnh Streptococcosis và Iodine diệt S. agalactiae 

trong môi trường nước nhịp 3 và 5, kết quả cho thấy: tỷ lệ chết không khác biệt ý nghĩa (p>0,05) 

giữa các lô thí nghiệm, tỷ lệ chết tăng dần tỷ lệ thuận với thời gian từ ngày thứ 1 (sau gây nhiễm) 

đến ngày thứ 7, đặc biệt số cá chết nhiều nhất vào ngày thứ 2 và 3. Tỷ lệ tích lũy đến cuối thí 

nghiệm dao động 78,9-81,1% (Hình 3). Tương tự không có sự khác biệt ý nghĩa (p>0,05) của mật 

độ S. agalactiae trong cá giữa lô gây nhiễm đối chứng dương và lô sử dụng Vitanmin C và Iodine 

nhịp 3 và nhịp 5, mật độ cao nhất đạt 1,0-1,5x109 cfu/g tương ứng Log10=8,0-8,2 vào ngày thứ 2 
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và 3 sau khi gây nhiễm, những ngày tiếp theo mật độ giảm, tuy nhiên vẫn ở mức 106-107 cfu/g 

tương ứng Log10=5,4-6,1 và thấp nhất vào ngày 8-9 của thí nghiệm với mật độ S. agalactiae đạt 

1,1-1,7x102 cfu/g tương ứng Log10=2,0-2,4 (Hình 3). Đối với mật độ S. agalactiae trong nước, 

kết quả chỉ rõ ở lô đối chứng dương mật độ S. agalactiae đạt 1,0-1,1x104 cfu/mL (tương ứng 

Log10=4) sau 2 ngày gây nhiễm và tiếp tục duy trì ở mức cao 103 cfu/mL đến ngày thứ 6. Từ 

ngày thứ 7 đến cuối thí nghiệm, mật độ S. agalactiae giảm xuống ở mức 1,1-1,5x102 cfu/mL 

(Log10 trong khoảng 2), kết quả này tương tự như với lô sử dụng Vitamin C và Iodine nhịp 3 và 

nhịp 5 (Hình 3). Kết quả này cho thấy việc sử dụng Vitamin C và Iodine nhịp 3 và 5 không có 

hiệu quả phòng trị bệnh trong trường hợp cá nhiễm tác nhân S. agalactiae với mật độ 107 cfu/g. 

 

Hình 3. Thí nghiệm dùng Vitamin và Iodine phòng trị bệnh Streptococoosis ở cá rô phi 

4. Kết luận 

Bột tỏi (0,1 g bột tỏi/kg cá) và Vitamin C (5g/kg cá) có hiệu quả trị bệnh Streptococcosis ở cá 

rô phi với nhịp cho ăn 3 và 5 ngày, tỷ lệ sống của cá rô phi gây nhiễm S. agalactiae lần lượt 

tương ứng là 66,7 và 75,6% so với đối chứng dương (19,9%). Bột tỏi (0,1 g bột tỏi/kg cá) và 

Iodine (0,05 ml/100 lít nước) có hiệu quả trị bệnh Streptococcosis ở cá rô phi với nhịp cho ăn 

(bột tỏi) và đưa Iodine vào nước nhịp 3 và 5 ngày, tỷ lệ sống của cá rô phi gây nhiễm S. 

agalactiae lần lượt tương ứng là 64,4 và 71,1% so với đối chứng dương (19,9%). Trong khi đó, 

Vitamin C (5 g/kg cá) và Iodine (0,05 mL/100 lít nước) dùng nhịp 3 hoặc 5 ngày chỉ 1 đợt trước 

khi cá nhiễm bệnh không có hiệu quả phòng bệnh Streptococcosis ở cá rô phi. 
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